
Số 1298-QĐ/UBKTTW

QUYẾT ĐỊNH
phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA Hà Nôi' ày  30 tháng 10 năm 2023

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;

- Căn cứ Quy chế làm việc của ủy  ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII;

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Kế hoạch số 115-KH/UBKTTW, ngày 25/8/2023 của ủ y  ban 
Kiếm tra Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra 
Đảng năm 2023;

- Xét đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng 
năm 2023,

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng 
năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên 
chính (có danh sách chỉ tiết kèm theo).

2. Chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ kiểm tra viên chính lên ngạch kiểm tra 
viên cao cấp (có danh sách chỉ tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thi nâng ngạch công 
chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023; Cơ quan ủ y  ban Kiểm tra Trung ương, các 
tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có chỉ tiêu nâng ngạch công 
chức; các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi h àn h ^ ^ -

Nơi nhân:
- Như Điều 2,
- BTC các TU, thành ủy, ĐU trực thuộc TW,
- UBKT các TU, thành ủy, ĐU trực thuộc TW 
(bản giấy, qua mạng),
- Các vụ, đơn vị thuộc CQUBKTTW,
- Các đồng chí Thành viên UBKTTW,
- Các đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
- Ban Giám sát (3b),
- Trang TTĐT UBKTTW (để đăng tải),
- Lưu: VT,LT-CNTT, Vụ ĐT-BD (5b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIẺM TRA

CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 
TỪ KIỂM TRA VIÊN LÊN KIỂM TRA VIÊN CHÍNH NĂM 2023

(kèm theo Quyết định số 1298-QĐ/UBKTTW, ngày 30 tháng 10 năm 2023 của ủy ban Kiểm tra Trung ương)

S T T C ơ q u a n /Đ ịa  p h ư ơ n g

Số lư ợ n g  c án  
b ộ , cô n g  

c h ứ c  đ ủ  đ iều  
k iệ n , t iê u  

c h u ẩ n  d ự  th i

C h ỉ  tiê u  n â n g  
n g ạ c h  (đơn v ị đ ã  
p h ê  d u yệ t VTVL, 
n g ạ ch  K T V C  và  
b iên  c h ế  tư ơ n g  

ứ n g  VTVL)

C h ỉ tiê u  n â n g  
n g ạ c h  (tỷ  lệ cạnh  

tranh  là 20% , 
đảm  bảo s ố  d ư  1 

người, trừ  trư ở n g  
h ạ p  c ừ  1 ng ư ờ i 

d ự  th i)

T ổ n g  c h ỉ tiêu  
n â n g  n g ạ c h  

k iểm  t r a  v iên  
c h ín h  n ă m  2023

G h i chú

(1) G l (3) (4) (5) (6) G I________________

I
c o  Q U A N  U B K T  
T R U N G  Ư Ơ N G

8 0 7 7

II C Á C  Đ ỊA  P H Ư Ơ N G

1 A N  G IA N G 2 2 0 2

2 B Ắ C  G IA N G 3 3 0 3

3 B Ắ C K Ạ N 4 0 3 3

4 B Ắ C  N IN H 3 0 2 2

5 B Ế N  T R E 3 0 2 2

6 B ÌN H  D Ư Ơ N G 2 0 1 1

7 B ÌN H  Đ ỊN H 1 1 0 1

8 B ÌN H  PH Ư Ớ C 5 0 4 4

9 B ÌN H  T H U Ậ N 3 1 1 2

U B K T  H U  Tu y  P h o n g  đư ợ c  p h â n  b ể  
01 c h i tiêu  theo VTVL đ ã  p h ê  duyệt; 
C ơ  q u a n  U B K T  T U  cạnh  tranh được  
01 c h i tiêu

10 C À  M A U 4 4 0 4

11 C A O  B Ằ N G 6 6 0 6

12 C Â N  T H Ơ 8 0 7 7

13 Đ Ắ K L Ắ K 4 4 0 4

14 Đ Ắ K  N Ô N G 5 5 0 5

15 Đ Ồ N G  N A I 8 0 7 7

16 Đ Ồ N G  T H Á P 1 1 0 1

17 GIA LA I 6 2 3 5

C ơ  qu a n  U B K T  T U  đư ợc p h â n  bổ 02  
ch i tiêu  theo  VTVL đ ã  p h ê  duyệt.
C ác đơ n  v ị còn  lạ i cạnh tranh  đư ợc  
03 c h i tiêu.

18 HÀ G IA N G 2 1 1 2
U B K T  H U  Q uản Bạ đư ợc p h â n  bồ  
01 c h i tiêu  theo  VTVL đ ã  p h ê  d u yệt

19 HÀ N A M 2 2 0 2

20 HÀ N Ộ I 13 13 0 13



21 H À  T ĨN H 7 0 6 6

22 H Ả I D Ư Ơ N G 7 0 6 6

23 H Ả I P H Ò N G 3 0 2 2

24 H Ậ U  G IA N G 3 0 2 2

25 H Ò A  B ÌN H 4 0 3 3

26 H Ư N G  Y Ê N 7 6 0 6

C ơ  qu a n  U B K T  T U  cạ n h  tranh  theo  
V TVL đ ã  p h ê  d u yệ t đ ư ợ c  03 ch i tiêu. 
C ác đ ơ n  v ị còn  lạ i đ ư ợ c  p h â n  bồ  03 
c h i tiêu  theo  VTVL đ ã  p h ê  duyệt.

27 K IÊ N  G IA N G 8 3 4 7

C ơ  qu a n  U B K T  T U  đ ư ợ c  p h â n  bố  03 
c h i tiêu  theo  V TV L đ ã  p h ê  duyệt.
C á c  đ ơ n  v ị còn  lạ i cạnh  tranh  đư ợc  
04 c h i tiêu

28 K O N  T U M 6 0 5 5

29 K H Á N H  H Ò A 5 5 0 5

30 L A I C H Â U 2 0 1 1

31 L Ạ N G  SƠ N 2 0 1 1

32 L Â M  Đ Ồ N G 11 9 0 9

C ơ  q u a n  U B K T  T U  cạnh  tranh theo  
V TV L đ ã  p h ê  d u yệ t đ ư ợ c  01 ch i tiêu. 
C á c đ ơ n  v ị cỏn  lạ i đ ư ợ c  p h â n  b ồ  08  
c h i tiêu  theo  VTVL đ ã  p h ê  duyệt.

33 L O N G  A N 3 2 1 3

34 N A M  Đ ỊN H 1 1 0 1

35 N IN H  B ÌN H 1 0 1 1

36 N IN H  T H U Ậ N 1 0 1 1

37 N G H Ệ  A N 11 0 9 9

38 P H Ú  T H Ọ 1 1 0 1

39 P H Ú  Y Ê N 3 3 3 6

40 Q U Á N G  N A M 9 9 0 9

41 Q U Ả N G  N IN H 1 0 1 1

42 Q U Ả N G  N G Ã I 1 0 1 1

43 Q U Ả N G  T R Ị 3 2 0 2
U B K T  H U  Triệu P h o n g  đư ợc p h á n  
b ổ  01 c h i tiêu  theo VTVL đ ã  p h ê  
d u yệ t

44 SÓ C  T R Ă N G 3 3 0 3

45 S Ơ N  L A 3 0 2 2

46 T Â Y  N IN H 4 0 3 3

47 T IỀN  G IA N G 1 0 1 1

48 T P.H C M 17 0 14 14

49 T U Y Ê N  Q U A N G 5 5 0 5



50 T H Á I B ÌN H 2 0 1 1

51 T H Á I N G U Y Ê N 2 0 1 1

52 T H A N H  H Ó A 13 13 0 13

53 T H Ừ A  T H IÊ N  H U Ế 4 0 3 3

54 T R À  V IN H 2 0 1 1

55 V ĨN H  L O N G 6 6 0 6

56 V ĨN H  P H Ú C 5 0 4 4

57 Y Ê N  B Á I 1 1 0 1

T ổ n g 261 114 115 229





CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 
TỪ KIỂM TRA VIÊN CHÍNH LÊN KIEM t r a  v iê n  c a o  c á p  n ă m  2023

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA



24 V ĨN H  PH Ú C 1 0 1 1

25 Y Ê N  B Á I 1 1 0 1

T ổ n g 57 13 38 51


